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Mỗi con người cần phải được trang bị cách thức sống về đạo đức làm
người không làm khổ mình, khổ người thì thế gian này là Thiên Đàng,
Cực Lạc, chứ không còn là trong giấc mơ của các tôn giáo nữa.

Chương III: XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC TRONG CUỘC SỐNG CỦA CON NGƯỜI

ĐỨC THƯƠNG MÌNH

Biết rõ chân lý của con người, từ đó chúng ta phải xây dựng đạo đức nhân bản
trên đó.
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Đạo đức thương mình phải thực hiện ngay trong “chân lý khổ” của cuộc đời, thì
đời mới hết khổ, mới tìm thấy hạnh phúc an vui.

Chân lý đời người là khổ, đó là một định luật chung của loài người, nếu ai nói
ngược là phi chân lý. Bởi con người sinh ra đều thọ nhận mọi sự khổ đau, do
nguyên nhân từ lòng ham muốn của họ. Cho nên, không khổ điều này thì cũng
phải khổ điều khác, không ai tránh khỏi khổ đau của kiếp người.

Trong sự đau khổ ấy không cho phép chúng ta tránh né và trốn chạy, dù có
tránh né và trốn chạy bất cứ nơi đâu, bay lên trời hay chui xuống đất cũng
không thoát khỏi nó.

Mọi người không hiểu định luật nhân quả tự nhiên này của vũ trụ, nên những
học thuyết của các tôn giáo ra đời thường xây dựng những thế giới ảo tưởng
như Thiên Đàng, Cực Lạc, Niết Bàn, v.v… Đó là mục đích tham vọng của loài
người, sản xuất ra nó để trốn chạy và tránh né sự khổ đau như thật của kiếp
người ở thế gian này. Còn các triết gia đưa ra những triết thuyết, mục đích cũng
để phục vụ loài người, ngõ hầu để đem lại sự an vui, hạnh phúc, ấm no cho họ.
Nhưng vì là triết lý được xây dựng trên một cuộc sống trong ảo tưởng hạnh
phúc ấm no, cho nên nó không thực tế với bản chất của loài người. Vì thế, nó
chỉ giải quyết và đáp ứng được trong những sự việc và hoàn cảnh hiện tại. Còn
về tương lai thì nó không bắt kịp thời thế, vì thời thế luôn thay đổi theo định luật
nhân quả. Thế nên, nó phải được thay đổi liên tục để đáp ứng kịp với hoàn cảnh
và sự phát triển của con người.

Khi con người bắt đầu thực hiện và sống theo triết lý đó, tưởng là được hạnh
phúc, ấm no, công bằng và công lý. Nhưng nào ngờ, hạnh phúc, ấm no, công
bằng và công lý đâu không thấy, mà lại thấy dẫy đầy sự bất công, sự đau khổ
nhiều hơn. Có khi nó còn đưa con người đến một cuộc sống cuồng loạn dục
vọng vật chất hiện sinh, khiến con người mất hết đạo đức làm người, mất hết
lương năng và lương tri, biến dần con người trở thành những ác thú.

Cho nên, bao nhiêu triết thuyết, bao nhiêu tôn giáo đã biến con người
thành cuồng tín, để rồi chống đối và giết hại lẫn nhau. Lịch sử loài người
còn ghi lại những vết thương đau đậm nét ấy. Ngay cả thời đại văn minh khoa
học hiện đại của chúng ta, trình độ hiểu biết của con người khá cao. Thế mà,
hiện giờ sự cuồng tín của tôn giáo đã giết biết bao sinh mạng của con người vô
tội mà chẳng chút xót thương (nhiều cuộc khủng bố đã xảy ra trên thế giới,
khiến nhiều người vô tội chết một cách oan uổng và biết bao gia đình khổ đau).

Chính vì thế, cuộc sống của con người là một sự khổ chân thật, đó là một điều
quyết chắc, không ai có thể nói khác được. Vì biết chắc đời sống con người
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là khổ, cho nên mọi người cần phải được trang bị sự hiểu biết và
phương cách sống, về đạo đức không làm khổ mình, khổ người, thì mới
mong hy vọng con người thoát kiếp lầm than, đầy khổ đau bi luỵ như từ xưa đến
nay.

Tóm lại, mỗi con người cần phải được trang bị cách thức sống về đạo đức làm
người không làm khổ mình, khổ người thì thế gian này là Thiên Đàng, Cực Lạc,
chứ không còn là trong giấc mơ của các tôn giáo nữa.

ĐỨC TỪ TÂM

Phương cách sống về đạo đức không làm khổ mình khổ người, thì trước tiên
chúng ta phải sống có đạo đức với mình. Sống có đạo đức với mình tức là phải
sống có “Đạo Đức Từ Tâm”. Vậy, đạo đức từ tâm nghĩa là như thế nào?

Đạo đức từ tâm là chữ Hán, có nghĩa là đường lối dạy lòng thương yêu sự sống
của muôn loài. Nếu chỉ định nghĩa suông như vây, chúng tôi e rằng các bạn sẽ
hiểu sai và đánh mất ý nghĩa của bốn chữ này.
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Đạo đức từ tâm có nghĩa là phương cách dạy mỗi hành động của bạn không bao
giờ đụng chạm và làm cho chúng sanh đau khổ.

Đạo đức từ tâm còn có ý nghĩa là dạy bạn luôn luôn nhìn và suy nghĩ về mọi sự
việc và về mọi đối tượng đều trong thiện pháp, không hề có một chút ác pháp
nào. Nếu còn một chút ác pháp, dù chỉ như đất trong móng tay thì chưa phải là
Đạo Đức Từ Tâm.

Bây giờ các bạn đã hiểu đạo đức từ tâm, chỉ còn biết cách tập luyện và áp dụng
vào đời sống của các bạn thì đó là các bạn sống có đạo đức với mình.

Khi áp dụng vào cuộc sống của bạn thì đạo đức từ tâm là đạo đức biết thương
mình. Vậy thương mình thì phải sống như thế nào mới gọi là thương mình thật
sự? Mới gọi là đạo đức từ tâm?

Thương mình khi trước mọi hoàn cảnh xảy đến nghịch ý, trái lòng thì không nên
giận hờn, buồn phiền. Theo như các bạn đã biết thì giận hờn, buồn phiền là làm
cho mình khổ đau. Làm cho mình đau khổ là mình không thương mình, và như
vậy mình thiếu đạo đức với mình. Người thiếu đạo đức với mình thì đừng mong
mình có đạo đức với ai. Phải không hỡi các bạn?

Đứng trước mọi sự việc xảy ra nghịch ý, trái lòng mà không giận dữ, buồn
phiền, đau khổ, thì đó là mình đã thực hiện được đạo đức không làm khổ mình.
Muốn được vậy thì các bạn hàng ngày phải thực hiện sống với lòng yêu thương
mọi sự sống của muôn loài. Có yêu thương mọi sự sống của muôn loài thì các
bạn mới dễ dàng tha thứ cho những người đã làm cho bạn buồn phiền, tức giận,
khổ đau, v.v… Còn nếu không làm được như vậy thì bạn khó lòng mà sống
không làm khổ bạn.

Muốn thực hiện sống đời đạo đức thương yêu ấy thì các bạn cần phải có sự suy
nghĩ chân chánh.

Suy nghĩ về đối tượng làm khổ bạn: Khi người ấy dùng lời nói chửi mắng hay có
những hành động làm khổ bạn, thì bạn nên suy nghĩ: “Họ là những người đã làm
khổ đau họ trước nhất, khi họ chửi mắng và làm đau khổ bạn. Họ là những
người vô đạo đức với họ, họ là những người khùng điên, những người
ngu si”. Khi suy tư như vậy bạn có còn giận hờn họ để làm gì. Phải không hỡi
các bạn?

Do lòng oán ghét, tức giận bạn, họ không kham nhẫn, không chịu đựng được
nên mới tìm bạn chửi mắng hoặc đánh bạn cho đã cơn giận, tức là làm cho hết
cơn khổ đau tức tối trong lòng. Bạn cứ suy nghĩ lại đi, có phải đúng như vậy
không?
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Khi một người oán ghét tức giận một người khác, thì người ấy là người
đang chịu khổ đau đầu tiên; là người ôm giữ ác pháp vào lòng; là người sống
trong điên đảo tình (nếu vì con cái người thân… của họ mà làm cho họ phiền
muộn, tức giận); điên đảo tâm (nếu vì của cải vật chất nhà cửa ruộng đất… mà
sanh ra buồn phiền, tức giận); điên đảo kiến (nếu vì ý kiến, ý thức hệ bất đồng
giữa họ và các bạn, v.v…). Người điên đảo như vậy là người đáng thương, chứ
sao ta lại ghét họ?

Một người đang sống trong điên đảo tình, điên đảo tâm, điên đảo tưởng, điên
đảo kiến, họ là người đang sống trong đau khổ tận cùng. Người như vậy là kẻ
đáng thương hơn là đáng ghét như chúng ta đã nói ở trên. Phải không các bạn?

Người ta đang sống trong điên đảo, đang mất trí điên khùng mà ghét giận họ có
đúng không? ghét giận những người như vậy làm gì cho mệt xác. Phải không
hỡi các bạn?

Tại sao câu này chúng tôi lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy? Có tư duy
nhiều lần như vậy trong đầu óc chúng ta, thì nội lực sân hận trong ta mới tan
biến như mây khói. Nếu không chịu khó tư duy nhiều lần như vậy thì đời đời
kiếp kiếp ta sẽ làm khổ cho ta, mà ta khó giải quyết được cơn sân trong ta, nó
đã tích luỹ từ vô lượng kiếp.

Người ta đang sống trong đau khổ thì mình phải thương chứ sao! Khi
suy nghĩ quán xét biết họ là người đang khổ đau như vậy, thì chúng ta còn
phiền não tức giận họ nữa không? Chắc là không. Phải không hỡi các bạn?

Nếu tư duy đúng như vậy thì chúng ta thoát khổ, chúng ta thoát khổ là chúng ta
biết thương mình, không làm hại mình. Một sự cần hiểu biết đơn sơ như vậy đã
hoá giải được tâm chúng ta không còn đau khổ. Đó là một hành động hiểu biết
sống về đạo đức thương mình. Đạo đức thương mình rất đơn giản các bạn ạ! Chỉ
cần có hiểu đúng nhân quả là đã biến chúng ta thành người có đạo đức cao
thượng.

Một người đang giận dữ chửi mắng chúng ta, chúng ta biết ngay họ là người
đang đau khổ, biết ngay họ là người đang đau khổ thì chúng ta có tức giận buồn
phiền họ không? Chắc chắn chúng ta hết giận, hết giận là hết khổ đau, hết khổ
đau tức là có đạo đức với mình.

Khi chúng ta hiểu biết như vậy, thì không tức giận buồn phiền họ, mà còn
thương xót họ. Sự thương xót như vậy là “Đạo Đức Từ Tâm”. Đức Từ Tâm xuất
phát từ sự tư duy chân chánh, từ sự hiểu biết khổ đau của người khác
như thật. Nên tự nơi sự hiểu biết chân thật đó là phát khởi lòng thương yêu
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người đang chửi mắng mình, người thù hận mình một cách chân thật, chứ
không phải thương yêu một cách giả vờ để nén tâm chịu đựng sự bực tức trong
mình.

Đạo đức từ tâm ở đâu thì sự tu duy chân chánh ở đó, sự tư duy chân chánh ở
đâu thì đạo đức từ tâm ở đó. Đạo đức từ tâm chính là sự tư duy chân chánh, sự
tư duy chân chánh tức là đạo đức từ tâm. Đạo đức từ tâm làm cho sự sống cao
thượng, sự sống cao thượng là hành động của đức từ tâm.

Người đời không có sự tư duy chân chánh này, thường phản ứng tự nhiên theo
bản năng hung dữ của loài động vật. Khi họ tức giận chửi mắng mình thì mình
tức giận mắng chửi lại họ; khi họ tức giận đánh mình thì mình tức giận đánh trả
lại. Hai con người trong cơn giận dữ không khác nào là hai con ác thú đang cố
giết hại lẫn nhau.

Con người cũng chỉ là một loài động vật, khi gặp chuyện nghịch ý trái lòng thì
bản tính hung dữ của loài động vật bừng bừng khởi lên, khó ai ngăn được. Khi
cơn giận dữ khởi lên như vậy thì sự tư duy chân chánh không có. Sự tư duy chân
chánh không có thì đạo đức cũng không có. Đạo đức không có thì con người tự
làm khổ cho nhau mà hằng ngày trên thế gian này chúng ta đã từng chứng kiến
mọi sự xảy ra một cách đau xót và thương tâm. Những gì chúng tôi nói trên đây
các bạn cứ suy tư thì các bạn sẽ thấu rõ: Chính mình làm khổ mình các bạn ạ!

Là con người chúng ta phải làm gì đây? Hay cứ trơ mắt nhìn con người xâu xé
nhau như những con thú vật. Vì miếng ăn, manh áo; vì vật chất, danh lợi mà
xâu xé nhau, chà đạp lên nhau, giết hại lẫn nhau một cách bẩn thỉu.

Nếu con người muốn có tâm hồn bình an, yên ổn, không còn giận hờn phiền
não, khổ đau thì phải sống đúng đạo đức từ tâm. Đạo Đức Từ Tâm tức là lòng
thương yêu mình.

Muốn thương yêu mình thì phải có lòng yêu thương người. “Thương
người như thể thương thân” (lời dạy của Nguyễn Trãi). Thương yêu người
bằng sự tu duy chân chánh, đó là để thương mình; để giúp mình thoát ra mọi sự
khổ đau, chứ không phải thương yêu người trong tà tư duy, trong tình cảm mù
quáng để bị người lợi dụng mình làm danh, làm lợi, làm tình, làm tay sai, làm
vật hy sinh cho họ và để cuối cùng mình phải gánh chịu mọi thứ khổ đau.
Thương người như vậy là thương người trong ngu si, không trí tuệ, không chân
chánh tư duy, không suy nghĩ đúng đắn.

Đạo đức nhân bản - nhân quả làm người không chấp nhận mình làm vật
hy sinh cho người khác, mặc dù mình tự nguyện. Hy sinh cho người khác tức
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là tự mình chịu nhận lấy sự khổ đau thay cho người khác.

Đạo đức quân tử thường ca ngợi lòng dũng cảm hy sinh ấy, cho người hy sinh là
anh hùng, là quân tử, là Thánh nhân. Ngược lại, theo đạo đức nhân bản - nhân
quả không làm khổ mình khổ người, thì lòng hy sinh của những người ấy được
xem là những người làm khổ mình. Người làm khổ mình là người thiếu hiểu biết
về đạo đức làm người; người không có tư cánh đạo đức làm người. Họ là người
vô minh, người không khôn ngoan, người thiếu suy nghĩ chân chánh, người hiếu
danh, người nuôi lớn bản ngã đồ sộ. Khi chúng ta hy sinh mình cho một tôn giáo
thì tôn giáo ấy ca ngợi mình là Thánh tử vì đạo.

Không lẽ một vị Thánh mà tâm hồn còn đầy ắp tham, sân, si, mạn,
nghi? Hằng ngày sống chưa có đầy đủ những oai nghi Thánh hạnh, mà chỉ cần
có hy sinh mạng sống cho một tôn giáo thì được gọi là Thánh, là anh hùng, là
quân tử. Như vậy, Thánh anh hùng và quân tử chỉ có gan dạ dám chết, chứ đâu
cần phải có trí tuệ, có oai nghi đức hạnh, có một đời sống như Thánh!

Theo chúng tôi nghĩ rằng: Một vị Thánh là phải thực hiện đạo đức thương mình,
thương người, còn thương người mà mình chịu khổ, chịu chết thì không thể gọi
là Thánh. Thánh sao còn ngu si quá vậy, nhận sự khổ đau cho mình để được
danh tiếng thì còn có nghĩa gì làm người, làm Thánh.

Anh hùng cũng vậy, phải thắng mình, thắng người thì mới gọi là anh hùng, còn
anh hùng mà chỉ có thắng giặc bên ngoài mà không thắng mình thì đạo đức
nhân bản không chấp nhận: “Thắng trăm trận không bằng thắng chính
mình” (lời dạy của Đức Thích Ca Mâu Ni).

Tóm lại, Đức Từ Tâm là đạo đức thương mình. Người chưa có đạo đức thương
mình thì đừng hòng có đạo đức thương người. Cho nên, người đời nói thương
người là họ thương danh của mình, vì cầu cho mình có được danh tiếng mà làm
bất cứ một việc gì gọi là lợi ích cho mọi người, dù có hy sinh mạng sống của
mình cũng chỉ để được danh. Danh Thánh, danh anh hùng, danh quân tử, v.v…
Một người đã chết rồi, dù có danh Thánh, danh anh hùng hay danh gì đi nữa thì
còn có nghĩa lý gì! Phải không hỡi các bạn? Chúng ta còn sống thì còn danh còn
lợi, khi đã chết rồi danh lợi chỉ là mây khói mà thôi, chúng không còn ý nghĩa
đối với người chết.

Một người còn tâm tham, sân, si, mạn, nghi mà bảo rằng thương mình,
thì chúng tôi không tin, và biết chắc rằng họ nói không thật. Một người còn
tâm tham, sân, si, mạn, nghi mà nói thương người thì điều đó là nói không thật.
Chưa thương mình sao lại thương người. Điều này không thể có.
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Đức từ tâm là một hành động biết thương mình. Thương mình thì không tham,
sân, si, mạn, nghi. Do có từ tâm nên tham, sân, si, mạn, nghi không có. Như
vậy, Đức từ tâm rất quan trọng cho sự sống của chúng ta hằng ngày.

Muốn thương mình hằng ngày phải rèn luyện theo phương cách sống từ tâm.
Khi từ tâm có thì cuộc sống của chúng ta là Thiên Đàng, Cực Lạc, vì không còn
làm khổ mình, khổ người nữa.

Xin kết luận Đạo Đức Thương Mình bằng một câu chuyện, để các bạn
suy ngẫm:

“Ngày xưa, một ông vua giàu có nọ có bốn người vợ. Ông rất sủng ái người vợ
thứ tư nên ban nhiều phấn son, lụa là. Nhà vua yêu thương người vợ thứ ba rất
nhiều nên luôn tự hào đưa nàng ra mắt các vương quốc láng giềng. Ông cũng
rất thích người vợ thứ hai. Nàng là tri kỷ và luôn ân cần, nhẫn nại đối với ông.
Những khi có tâm sự cần giải bày, ông lại tùm đến nàng. Còn vợ cả của nhà vua
là một người chung thuỷ, giúp ông rất nhiều trong việc cai trị vương quốc.
Nhưng bà không được nhà vua sủng ái.

Thế rồi, nhà vua lâm bệnh nặng. Biết còn rất ít thời gian, ông nghĩ đến cuộc
sống đế vương và lo sợ phải cô độc sau khi qua đời. Nhà vua hỏi người vợ thứ
tư: “Nàng là người ta sủng ái nhất và đã ban cho rất nhiều trang phục. Nay ta
phải sắp rời xa cõi đời này, nàng sẽ đi cùng ta chứ?”. “Không đâu!” - Người vợ
thứ tư trả lời rồi quay bỏ đi. Câu nói như một nhát dao cứa vào tim, nhà vua tìm
đến người vợ thứ ba, nhưng cũng chỉ nhận được lời đáp: “Không! cuộc đời này
còn rất đẹp, thiếp sẽ tái giá”. Quá đau buồn, ông tìm đến vợ thứ hai: “Nàng đã
luôn bên cạnh mỗi khi ta cần đến. Vậy khi ta nhắm mắt nàng sẽ theo ta chứ?”.
Người vợ hai đáp: “Xin nhà vua lượng thứ, lần này thiếp không thoả ý chàng,
thiếp chỉ có thể đưa chàng tới nơi an nghỉ mà thôi”. Câu nói như sét đánh ngang
tai, khiến tinh thần nhà vua hoàn toàn suy sụp. Chợt có một giọng nói cất lên:
“Thiếp nguyện sẽ theo chàng bất cứ nơi nào chàng đến”. Nhà vua nhìn lên, thì
ra là người vợ cả với dáng vẻ gầy gò. Ông đau lòng nói: “Lẽ ra, ta phải chăm sóc
nàng khi có cơ hội!”

Cuộc đời của chúng ta cũng tương tự như thế, đều có bốn người vợ. Người vợ
thứ tư ví như cơ thể của chúng ta. Dù cho bạn bỏ ra bao nhiêu công sức và thời
gian để tô điểm, nó vẫn rời xa khi bạn qua đời. Người vợ thứ ba ví như là của cải
và địa vị, một khi ta mất đi tất cả sẽ được chuyển sang người khác. Người vợ
thứ hai ví như gia đình, bạn bè của chúng ta. Cho dù yêu quý và thân thiết thế
nào thì điều tốt nhất họ có thể làm là đưa tiễn ta đến nơi an nghỉ cuối cùng. Còn
người vợ cả ví như chính tâm nghiệp lực (thói quen) của chúng ta. Tâm nghiệp
lực thường bị phó mặc, khi bạn theo đuổi sự giàu sang, quyền lực và những
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mong muốn đời thường. Nhưng tâm nghiệp lực chính là người duy nhất sẽ theo
bạn đến bất cứ một nơi nào.

Bởi vậy, đạo đức thương mình là thương tâm nghiệp lực của mình, đừng
phó mặc cho tâm nghiệp của chúng ta ra sao mặc kệ, mà hãy thương nó thật sự
các bạn ạ! Thương nó thì phải chịu khó rèn luyện sửa sai từng chút, thương nó
thì đừng làm khổ nó, phải giúp nó luôn sống trong thiện pháp. Chính nó có sống
được trong thiện pháp thì nó mới được an ổn, yên vui. Và như vậy chúng ta mới
không làm khổ nó, mới thương yêu nó.

ĐỨC BI TÂM

Muốn thực hiện đạo đức làm người để không làm khổ mình, khổ người mà không
rèn luyện “Đức Bi Tâm” thì chúng ta cảm thấy như còn thiếu sót một hành động
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cao thượng nào đó mà một người có đạo đức không thể bỏ qua được. Vậy, đức
bi tâm nghĩa như thế nào?

Đức bi tâm là chữ Hán, có nghĩa là lòng thương yêu tha thiết nhiệt tình với sự
sống của muôn loài. Nếu chỉ định nghĩa suông như vậy, chúng tôi e rằng các
bạn sẽ hiểu sai và đánh mất ý nghĩa của ba chữ đạo đức này.

Đức bi tâm có nghĩa là mỗi hành động của các bạn bao giờ cũng vuốt ve, an ủi
và xoa dịu những vết thương đau của chúng sanh, từ loài thảo mộc đến loài
động vật, khiến cho mọi loài đang sống trên hành tinh này đều được bình an,
yên ổn.

Đức bi tâm còn có ý nghĩa nữa là bạn luôn luôn nhìn và suy nghĩ về mọi sự việc
và về mọi đối tượng đều trong thiện pháp, không hề có một chút ác pháp nào.
Nếu còn một chút ác pháp, dù chỉ như đất trong móng tay bạn thì đó cũng chưa
phải là Đức Bi Tâm.

Bây giờ các bạn đã hiểu đức bi tâm, chỉ còn biết cách áp dụng vào đời sống của
các bạn thì đó là các bạn sống có đạo đức với mình.

Khi áp dụng vào đời sống thì đức bi tâm còn có nghĩa là những hành động
không làm hại mình. Người có những hành động không làm hại mình là người
luôn luôn giữ gìn thân tâm bất động trước các ác pháp. Người mà tâm mình bất
động trước các ác pháp là người không làm hại mình, không làm hại mình là
người có đức bi tâm.

Nghe lời nói trên đây sao mà ngược ngạo thế? Xưa nay chưa từng có ai dại dột
mà tự làm hại mình bao giờ. Làm hại mình chỉ có người khác, chứ làm gì mình
lại hại mình. Phải không hỡi các bạn?

Thưa các bạn! Chúng tôi nói trên đây là một sự thật. Vì hằng ngày chúng tôi đã
từng chứng kiến hầu hết mọi người, không có một người nào mà không tự làm
hại mình. Trước khi muốn biết lời nói trên đây của chúng tôi có đúng hay không,
thì cần phải hiểu biết những hành động làm hại mình như thế nào?

Một người có rất nhiều hành động tự làm hại mình mà không biết. Chính vì
những hành động tự làm hại mình và biến mình thành một người vô đạo đức với
mình mà không biết. Chúng tôi sẽ cố gắng nói rõ để quí bạn dễ hiểu và hiểu
một cách rõ ràng hơn. Chính vì nền đạo đức nhân bản - nhân quả chưa từng có
ai đem ra nhắc nhở và xây dựng cho chúng ta một lối sống đạo đức. Vì thế, con
người có mải mê lầm lạc làm hại mình mà không biết

(Còn tiếp)
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